
  SỞ Y TẾ PHÚ YÊN

BỆNH VIỆN SẢN NHI

STT Mã Dịch vụ Tên Dịch Vụ Đơn giá

1 K02.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu 325000

2 K18.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi 187100

3 K27.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản 325000

4 K27.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 160000

5 K27.1928 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 256300

6 K27.1932 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 223800

7 K27.1938 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 199200

8 K27.1944 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 170800

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG
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